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PHỤ LỤC 01 - Biểu giá 2331/TCSG-CL/2018 
 (Ban hành theo Quyết định số 0989 /QĐ-TCT ký ngày 25/5/2018)  

  
1. Phụ thu giá nâng tại bãi đối với container hàng hàng thông thường (không áp dụng đối 

với container quá cảnh), tính từ ngày container có vị trí trên bãi cảng Cát Lái: 
 

Bảng 01 – PL1                  Đơn vị tính: VNĐ/container 

Ngày nhập bãi 
Container khô Container lạnh 

20’ 40’ 45’ 20’ 40' 
Từ ngày thứ 1 – hết ngày thứ 4 Không phụ thu 

Từ ngày thứ 5 – hết ngày thứ 10 170.000 290.000 340.000 180.000 320.000 

Từ ngày thứ 11 trở đi 320.000 560.000 660.000 350.000 620.000 

 Ghi chú: Bảng 01-PL1 này thay thế Bảng 04 của Biểu giá 2331/TCSG-CL/2018. 

2. Phụ thu lũy tiến cước rút hàng thông thường, tính từ ngày container có vị trí trên bãi 
cảng Cát Lái cho đến khi khách hàng đăng ký chuyển bãi/trải bãi container sang khu vực 
kiểm hóa/rút hàng/đóng hàng: 

 

Bảng 02 -  PL1                  Đơn vị tính: VNĐ/container 

Ngày nhập bãi 
Container khô Container lạnh 

20’ 40’ 45’ 20’ 40' 
Từ ngày thứ 1 – hết ngày thứ 4 Không phụ thu 

Từ ngày thứ 5 – hết ngày thứ 10 170.000 290.000 340.000 180.000 320.000 

Từ ngày thứ 11 trở đi 320.000 560.000 660.000 350.000 620.000 

  Ghi chú: Bảng 02-PL1 này thay thế Bảng 12 của Biểu giá 2331/TCSG-CL/2018. 

3. Phụ thu giá giao container hàng nhập được dỡ từ tàu tại các cảng khác (ngoại trừ 
cảng Tân Cảng Hiệp Phước) chuyển về cảng đích TC Cát Lái: 

 

 Đơn vị tính: VNĐ/container  

NỘI DUNG 
Container khô Container lạnh 

20’ 40’ 45’ 20’ 40' 
Phụ phí giao container chuyển 
Cảng  

200.000 300.000 350.000 200.000 300.000 

 Phụ phí này áp dụng đối với các container có vị trí trên bãi cảng Cát Lái từ 
01/7/2018. 

4. Qui định chung 
- Tất cả các đơn giá đã bao gồm thuế GTGT. 
- Phụ lục này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018 đến khi có văn bản khác thay thế. 

 
          TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
           (Đã ký) 
 
          Nguyễn Đăng Nghiêm 


